
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

Đơn vị: Triệu đồng

Chi giáo 

dục, đào tạo 

và dạy nghề

Chi khoa học 

và công nghệ 

(2)

A B 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TỔNG SỐ 7.542.330 4.975.509 973.689 325.789 372.500 73.500 201.900 3.830.376 1.615.286 28.678 1.000 95.472 4.972 70.000 2.566.821 1.895.700 78.593 592.528

I. Ngân sách cấp tỉnh 5.251.260 2.685.505 781.189 325.789 180.000 73.500 201.900 1.778.513 427.746 28.678 1.000 49.831 4.972 70.000 2.565.755 1.895.700 77.527 592.528

II
Ngân sách huyện, 

thành phố 
2.291.070 2.290.004 192.500 192.500 2.051.863 1.187.540 45.641 1.066 1.066 0

1
Thành phố Phan Rang 

- Tháp Chàm 
605.899 605.323 55.000 55.000 538.243 262.664 12.080 576 576 0

2 Huyện Ninh Phước 420.959 420.842 32.000 32.000 380.458 247.020 8.384 117 117 0

3 Huyện Ninh Hải 316.041 315.892 40.000 40.000 269.593 158.995 6.299 149 149 0

4 Huyện Ninh Sơn 290.601 290.558 20.000 20.000 264.766 165.939 5.792 43 43 0

5 Huyện Bác Ái 233.681 233.649 500 500 228.500 139.351 4.649 32 32 0

6 Huyện Thuận Bắc 220.459 220.427 30.000 30.000 186.043 109.116 4.384 32 32 0

7 Huyện Thuận Nam 203.430 203.313 15.000 15.000 184.260 104.455 4.053 117 117 0

Chi đầu tƣ phát triển

Chi đầu 

tƣ từ 

nguồn thu 

XSKT 

(nếu có)

Chi bổ sung 

quỹ dự trữ 

tài chính

Dự phòng 

ngân sách

Bổ sung 

vốn đầu tƣ 

để thực 

hiện các 

chƣơng 

trình mục 

tiêu, nhiệm 

vụ

Chi trả 

nợ lãi

Chi chƣơng trình mục tiêu

Phụ lục 09

STT

Tổng chi 

ngân sách 

địa phƣơng
Tổng số

Chi đầu 

tƣ từ 

nguồn bội 

chi ngân 

sách địa 

phƣơng 

Chi thƣờng xuyên

Tổng số

Bổ sung 

vốn sự 

nghiệp 

thực hiện 

các chế 

độ, chính 

sách, 

nhiệm vụ

Trong đó

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM  2023

Tổng số

Chi đầu 

tƣ từ 

nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Bổ sung 

thực hiện 

các 

chƣơng 

trình mục 

tiêu quốc 

gia

Tên đơn vị

( Kèm theo Tờ trình số          /TTr-UBND ngày      tháng     năm 2022 của UBND tỉnh)

Tổng số

Chi tạo 

nguồn, 

điều 

chỉnh 

tiền 

lƣơng

Tổng chi cân đối ngân sách địa phƣơng

Chi đầu 

tƣ từ 

nguồn 

vốn trong 

nƣớc
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